
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Số: 930/QĐ-CTSV          Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng thành tích học tập và rèn luyện năm học 2018-2019 

của sinh viên và tập thể lớp đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban 
hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc 
gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHN; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Công nghệ được ban 
hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Công nghệ; 

Căn cứ Quy định Công tác Sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết 
định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-CTHSSV ngày 25/02/2014 của Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội Quy định Quỹ thi đua, khen thưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Xét thành tích học tập và rèn luyện năm học 2018-2019 của sinh viên đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại 
học Công nghệ họp ngày 28/08/2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 04 tập thể (có tên trong danh sách kèm theo) đạt Danh 

hiệu “Tập thể Xuất sắc” năm học 2018-2019 và 179 sinh viên (có tên trong danh sách kèm 

theo) đạt Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” năm học 2018-2019. 

Điều 2. Mỗi tập thể/cá nhân có tên ở Điều 1 được thưởng số tiền tương ứng với các 

thành tích, cụ thể như sau: 

Thành tích trong năm học 2018-2019 Số tiền thưởng 

Danh hiệu “Tập thể Xuất sắc” 900.000đ 

Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” 450.000đ 

Tổng số tiền thưởng là 84.150.000đ (Tám mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). 

Điều 3. Các Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, Kế 

hoạch - Tài chính; các tập thể lớp và các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

   - Như Điều 3; 

   - Lưu: VT, CTSV, H.05. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 
 

Chử Đức Trình 



DANH SÁCH TẬP THỂ, SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 
(kèm theo Quyết định số: 930/QĐ-CTSV ngày 29/08/2019) 

1. Danh hiệu Tập thể (04 tập thể) 

STT Đơn vị Danh hiệu 

1 QH-2015-I/CQ-H Tập thể Xuất sắc 

2 QH-2016-I/CQ-Đ-B Tập thể Xuất sắc 

3 QH-2016-I/CQ-V Tập thể Xuất sắc 

4 QH-2018-I/CQ-K1 Tập thể Xuất sắc 

2. Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” (179 sinh viên) 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

Khoa Công nghệ Thông tin 

1.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021408 Nguyễn Ngọc Phúc  15/10/1992  3.83 Xuất sắc 

2.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021362 Trần Quang Bách  05/06/1998  3.71 Xuất sắc 

3.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021420 Phạm Thuận Thành  10/06/1998  3.67 Xuất sắc 

4.  QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021427 Đồng Xuân Toàn  27/08/1998  3.67 Xuất sắc 

5.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020064 Ngô Minh Hoàng  02/07/1998  3.73 Xuất sắc 

6.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020043 Trần Minh Đức  10/04/1998  3.70 Xuất sắc 

7.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường  18/04/1998  3.61 Xuất sắc 

8.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16022405 Vũ Minh Hiếu  27/04/1998  3.75 Xuất sắc 

9.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16022411 Phí Văn Minh  01/03/1998  3.69 Xuất sắc 

10.  QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 16020286 Lê Trung Thông  16/06/1998  3.69 Xuất sắc 

11.  QH-2016-I/CQ-C-B 16021221 Lương Ngọc Tùng  25/08/1998  3.71 Xuất sắc 

12.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021091 Nguyễn Văn Phúc  28/02/1998  3.88 Xuất sắc 

13.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021146 Nguyễn Đức Thắng  03/01/1998  3.83 Xuất sắc 

14.  QH-2016-I/CQ-C-C 16021155 Đàm Tiến Thành  25/05/1998  3.77 Xuất sắc 

15.  QH-2016-I/CQ-C-C 16020952 Lê Trung Hiếu  23/01/1998  3.71 Xuất sắc 

16.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021167 Đoàn Thị Hoài Thu  04/06/1998  3.87 Xuất sắc 

17.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020997 Nguyễn Nhật Huy  12/02/1998  3.84 Xuất sắc 

18.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021161 Nguyễn Phương Thảo  15/03/1998  3.82 Xuất sắc 

19.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021027 Nguyễn Duy Linh  29/08/1998  3.80 Xuất sắc 

20.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021192 Nguyễn Thị Thu Trang  29/07/1997  3.80 Xuất sắc 

21.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021661 Trần Hữu Tuân  16/02/1998  3.80 Xuất sắc 

22.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020919 Nguyễn Văn Dương  18/05/1998  3.77 Xuất sắc 

23.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021023 Lê Phạm Văn Linh  21/12/1998  3.77 Xuất sắc 

24.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021211 Ngô Kiên Tuấn  10/01/1998  3.75 Xuất sắc 

25.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021226 Trần Mạnh Tùng  24/10/1998  3.73 Xuất sắc 

26.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020850 Nguyễn Thanh Bình  27/09/1998  3.71 Xuất sắc 

27.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020052 Lê Quang Hưng  06/10/1998  3.71 Xuất sắc 

28.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020831 Đỗ Tuấn Anh  28/10/1998  3.70 Xuất sắc 

29.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020996 Lê Văn Huy  28/03/1998  3.69 Xuất sắc 

30.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020829 Phạm Khắc Ân  19/03/1998  3.64 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

31.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020928 Trương Hoàng Giang  23/10/1998  3.64 Xuất sắc 

32.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020956 Nguyễn Hữu Thị Hiếu  25/12/1998  3.63 Xuất sắc 

33.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020975 Phạm Việt Hoàng  26/05/1998  3.63 Xuất sắc 

34.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021113 Thái Huy Nhật Quang  02/07/1998  3.63 Xuất sắc 

35.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021198 Phạm Văn Trọng  29/01/1998  3.62 Xuất sắc 

36.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020853 Vũ Ngọc Chi  29/01/1998  3.61 Xuất sắc 

37.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021218 Trần Quang Tuấn  30/07/1998  3.61 Xuất sắc 

38.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021004 Phạm Minh Huyền  10/08/1998  3.60 Xuất sắc 

39.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021120 Nguyễn Thị Quỳnh  15/10/1998  3.82 Xuất sắc 

40.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021003 Nguyễn Thị Huyền  12/04/1998  3.77 Xuất sắc 

41.  QH-2016-I/CQ-C-D 16021031 Trần Quang Linh  01/05/1998  3.65 Xuất sắc 

42.  QH-2016-I/CQ-N 16021655 Lê Đức Toàn  07/08/1998  3.77 Xuất sắc 

43.  QH-2016-I/CQ-N 16021605 Nguyễn Đăng Bảo Long  15/03/1998  3.62 Xuất sắc 

44.  QH-2017-I/CQ-C-A-C 17021194 Nguyễn Khả Quang Huy  28/08/1999  3.79 Xuất sắc 

45.  QH-2017-I/CQ-C-A-C 17020025 Phạm Ngọc Hiếu  21/01/1999  3.74 Xuất sắc 

46.  QH-2017-I/CQ-C-A-C 17021185 Nguyễn Tiến Đạt  15/03/1999  3.67 Xuất sắc 

47.  QH-2017-I/CQ-C-A-C 17021200 Trần Phương Nam  27/08/1999  3.61 Xuất sắc 

48.  QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 17020173 Dương Thị Thúy Hằng  01/02/1998  3.72 Xuất sắc 

49.  QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 17021342 Nhữ Anh Thư  10/05/1999  3.72 Xuất sắc 

50.  QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 17021338 Lê Văn Thịnh  08/12/1999  3.69 Xuất sắc 

51.  QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 17021357 Trần Quang Vinh  11/05/1999  3.81 Xuất sắc 

52.  QH-2017-I/CQ-C-B 17020589 Phan Anh  07/12/1999  3.70 Xuất sắc 

53.  QH-2017-I/CQ-C-B 17020671 Lưu Lê Tuấn Đạt  28/10/1999  3.64 Xuất sắc 

54.  QH-2017-I/CQ-C-B 17020954 Nguyễn Văn Phong  11/09/1999  3.61 Xuất sắc 

55.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020003 Nguyễn Đình Đại  10/12/1999  3.71 Xuất sắc 

56.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020845 Nguyễn Tùng Lâm  10/11/1999  3.70 Xuất sắc 

57.  QH-2017-I/CQ-C-D 17021075 Nguyễn Thị Huyền Trang  07/08/1999  3.67 Xuất sắc 

58.  QH-2017-I/CQ-C-D 17021025 Trịnh Thị Thảo  10/09/1999  3.61 Xuất sắc 

59.  QH-2017-I/CQ-C-E 17020165 Đào Quang Huy  14/05/1998  3.63 Xuất sắc 

60.  QH-2017-I/CQ-C-F 17020942 Nguyễn Ngọc Nhanh  02/03/1999  3.71 Xuất sắc 

61.  QH-2017-I/CQ-C-G 17020790 Nguyễn Mạnh Hùng  18/05/1999  3.78 Xuất sắc 

62.  QH-2017-I/CQ-C-L 17020701 Trần Tiến Đức  03/12/1997  3.62 Xuất sắc 

63.  QH-2017-I/CQ-C-L 17020759 Phí Xuân Hoàn  22/01/1999  3.62 Xuất sắc 

64.  QH-2017-I/CQ-J 17021156 Nguyễn Thị Huệ  18/09/1999  3.84 Xuất sắc 

65.  QH-2017-I/CQ-J 17020874 Đoàn Thị Mai  05/02/1999  3.70 Xuất sắc 

66.  QH-2017-I/CQ-J 17020009 Nguyễn Anh Khoa  27/09/1999  3.61 Xuất sắc 

67.  QH-2017-I/CQ-T 17021177 Phạm Thiên Long  13/11/1999  3.61 Xuất sắc 

68.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020424 Phạm Trường Giang  12/11/2000  4.00 Xuất sắc 

69.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020236 Lê Hữu Chung  15/04/2000  3.96 Xuất sắc 

70.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020428 Lê Bằng Giang  20/10/2000  3.90 Xuất sắc 

71.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020455 Nguyễn Thị Bích Hằng  26/05/2000  3.86 Xuất sắc 

72.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18021309 Vũ Khánh Trình  30/11/2000  3.86 Xuất sắc 

73.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18021174 Trần Trung Thành  18/09/2000  3.70 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

74.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020991 Nguyễn Đình Phan  28/03/2000  3.68 Xuất sắc 

75.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020439 Nguyễn Phúc Hải  29/03/2000  3.66 Xuất sắc 

76.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18021362 Nguyễn Đình Anh Tuấn  08/12/2000  3.93 Xuất sắc 

77.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020106 Nguyễn Quốc An  16/01/2000  3.90 Xuất sắc 

78.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020050 Nguyễn Minh Tân  08/02/2000  3.90 Xuất sắc 

79.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18021159 Đỗ Trịnh Quốc Thắng  05/06/2000  3.87 Xuất sắc 

80.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020194 Trịnh Xuân Bách  13/12/2000  3.76 Xuất sắc 

81.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020212 Lê An Bình  30/11/2000  3.70 Xuất sắc 

82.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên  03/01/2000  3.67 Xuất sắc 

83.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020758 Hoàng Phương Linh  09/01/2000  3.67 Xuất sắc 

84.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 18020790 Nguyễn Duy Long  27/07/2000  3.61 Xuất sắc 

85.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020167 Hoàng Việt Anh  26/02/2000  4.00 Xuất sắc 

86.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020131 Trần Đức Anh  03/02/2000  3.93 Xuất sắc 

87.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020691 Trần Quốc Khánh  02/09/2000  3.90 Xuất sắc 

88.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020889 Đàm Tuấn Minh  12/12/2000  3.85 Xuất sắc 

89.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18021102 Nguyễn Huy Sơn  18/10/2000  3.81 Xuất sắc 

90.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020981 Cao Cẩm Nhung  13/12/2000  3.79 Xuất sắc 

91.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020032 Nguyễn Hải Long  17/07/2000  3.76 Xuất sắc 

92.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020286 Nguyễn Tiến Đạt  22/08/2000  3.71 Xuất sắc 

93.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020940 Bùi Hải Nam  19/08/2000  3.70 Xuất sắc 

94.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020101 Hàn Tiến Khánh An  18/09/2000  3.69 Xuất sắc 

95.  QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 18020213 Dương Đình Bình  14/02/2000  3.67 Xuất sắc 

96.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020027 Nguyễn Tuấn Kiệt  15/07/2000  3.88 Xuất sắc 

97.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020221 Nguyễn Ngọc Chi  14/08/2000  3.86 Xuất sắc 

98.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020058 Nguyễn Cẩm Tú  20/12/2000  3.74 Xuất sắc 

99.  QH-2018-I/CQ-C-B 18021374 Đàm Anh Tuấn  24/02/2000  3.74 Xuất sắc 

100. QH-2018-I/CQ-C-B 18021292 Nguyễn Đức Tới  08/09/2000  3.73 Xuất sắc 

101. QH-2018-I/CQ-C-B 18021250 Nguyễn Công Thuận  22/11/2000  3.69 Xuất sắc 

102. QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020666 Nguyễn Thanh Huyền  02/12/2000  3.86 Xuất sắc 

103. QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020039 Cao Duy Mạnh  19/12/2000  3.84 Xuất sắc 

104. QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021221 Nguyễn Hữu Thìn  05/02/2000  3.77 Xuất sắc 

105. QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020776 Nguyễn Thùy Linh  03/04/2000  3.74 Xuất sắc 

106. QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021196 Lê Thị Thảo  24/07/2000  3.70 Xuất sắc 

107. QH-2018-I/CQ-C-D 18021025 Nguyễn Thị Thu Phương  15/03/2000  3.81 Xuất sắc 

108. QH-2018-I/CQ-C-D 18020265 Nguyễn Đức Quốc Đại  27/07/2000  3.74 Xuất sắc 

109. QH-2018-I/CQ-C-E 18020972 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  15/08/2000  3.65 Xuất sắc 

110. QH-2018-I/CQ-C-E 18020772 Phạm Mai Linh  13/05/2000  3.62 Xuất sắc 

111. QH-2018-I/CQ-J 18020117 Lại Tuấn Anh  17/11/2000  3.69 Xuất sắc 

112. QH-2018-I/CQ-J 18021087 Nguyễn Thanh Sơn  18/09/2000  3.60 Xuất sắc 

113. QH-2018-I/CQ-N 18020845 Hoàng Thanh Long  13/03/2000  3.64 Xuất sắc 

114. QH-2018-I/CQ-N 18021151 Nguyễn Minh Thắng  04/09/2000  3.61 Xuất sắc 

115. QH-2018-I/CQ-T 18020067 Đinh Mai Phương  11/02/2000  3.82 Xuất sắc 

116. QH-2018-I/CQ-T 18020457 Lê Thị Hạnh  19/04/2000  3.66 Xuất sắc 



 

TT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh ĐTBHT XLRL 

117. QH-2018-I/CQ-T 18021160 Lê Đức Thắng  01/10/2000  3.65 Xuất sắc 

Khoa Điện tử viễn thông 

118.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022290 Nguyễn Văn Mạch  11/01/1997  3.79 Xuất sắc 

119.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022474 Trần Thị Hồng Nhung  13/07/1998  3.74 Xuất sắc 

120.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020693 Lê Quốc Anh  11/08/1998  3.73 Xuất sắc 

121.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022294 Nguyễn Trường Sơn  16/10/1998  3.70 Xuất sắc 

122.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022291 Nguyễn Quỳnh Nga  03/05/1998  3.68 Xuất sắc 

123.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16022292 Hoàng Văn Nhất  24/12/1997  3.60 Xuất sắc 

124. QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020131 Hoàng Huy Hoàng  16/04/1998  3.75 Xuất sắc 

125. QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020175 Nguyễn Đức Tiến  01/02/1998  3.74 Xuất sắc 

126. QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16020151 Nguyễn Thành Nam  14/05/1998  3.71 Xuất sắc 

127. QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 16022313 Vũ Duy Thanh  03/09/1998  3.67 Xuất sắc 

128. QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020520 Phạm Thị Phương Linh  02/01/1999  3.93 Xuất sắc 

129. QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020514 Nguyễn Quang Khải  08/03/1999  3.86 Xuất sắc 

130. QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020531 Phùng Thế Ngọc  26/11/1999  3.78 Xuất sắc 

131. QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020493 Nguyễn Hoàng Dương  21/04/1999  3.69 Xuất sắc 

132. QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 17020492 Trần Trọng Duy  20/07/1999  3.68 Xuất sắc 

133. QH-2017-I/CQ-Đ-B 17021188 Phạm Thị Hà  08/08/1999  3.63 Xuất sắc 

134. QH-2017-I/CQ-K 17020159 Phùng Hoài Nam  18/02/1991  3.61 Xuất sắc 

135. QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18020984 Trương Thị Cẩm Nhung  06/04/2000  3.71 Xuất sắc 

136. QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC2 18021422 Vũ Quốc Việt  05/04/2000  3.86 Xuất sắc 

137. QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC2 18020647 Lương Đức Huy  21/02/2000  3.74 Xuất sắc 

138. QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC2 18020619 Trần Thanh Hương  07/09/2000  3.67 Xuất sắc 

139. QH-2018-I/CQ-K1 18021056 Đỗ Văn Quảng  06/01/2000  3.68 Xuất sắc 

140. QH-2018-I/CQ-K1 18020498 Đặng Trung Hiếu  09/12/2000  3.60 Xuất sắc 

141. QH-2018-I/CQ-R 18020936 Bùi Duy Nam  13/12/2000  3.78 Xuất sắc 

142. QH-2018-I/CQ-R 18020596 Phạm Quang Hùng  10/07/1999  3.66 Xuất sắc 

143. QH-2018-I/CQ-R 18021062 Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000  3.64 Xuất sắc 

144. QH-2018-I/CQ-R 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh  19/10/2000  3.78 Xuất sắc 

Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nanô 

145. QH-2016-I/CQ-V 16022460 Trần Thị Thu Hà  16/06/1998  3.88 Xuất sắc 

146. QH-2016-I/CQ-V 16021779 Hoàng Lê Anh Tuấn  19/05/1998  3.84 Xuất sắc 

147. QH-2016-I/CQ-V 16021721 Vũ Thị Ngọc Khánh  20/05/1998  3.78 Xuất sắc 

148. QH-2016-I/CQ-V 16021787 Nguyễn Trọng Vinh  22/06/1998  3.72 Xuất sắc 

149. QH-2016-I/CQ-V 16022463 Nguyễn Thị Thu Huyền  30/04/1997  3.67 Xuất sắc 

Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 

150. QH-2015-I/CQ-H 15022152 Vũ Thị Hường  08/06/1997  4.00 Xuất sắc 

151. QH-2015-I/CQ-H 15022775 Phạm Thành Long  25/02/1997  4.00 Xuất sắc 

152. QH-2015-I/CQ-H 15021648 Nguyễn Văn Nhất  24/08/1997  4.00 Xuất sắc 

153. QH-2015-I/CQ-H 15022190 Phạm Minh Quang  20/06/1997  4.00 Xuất sắc 

154. QH-2015-I/CQ-H 15022143 Trần Hoan Huy  10/01/1997  3.96 Xuất sắc 

155. QH-2015-I/CQ-H 15021659 Lê Xuân Trường  02/01/1997  3.96 Xuất sắc 

156. QH-2015-I/CQ-H 15022446 Nguyễn Văn Quyền  04/07/1997  3.94 Xuất sắc 
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157. QH-2015-I/CQ-H 15021175 Phạm Duy Thành  08/01/1997  3.92 Xuất sắc 

158. QH-2015-I/CQ-H 15021176 Nguyễn Khắc Đệ  18/04/1997  3.88 Xuất sắc 

159. QH-2015-I/CQ-H 15020983 Nguyễn Anh Tuấn  26/08/1997  3.86 Xuất sắc 

160. QH-2015-I/CQ-H 15022177 Dương Văn Tiến  02/07/1997  3.84 Xuất sắc 

161. QH-2015-I/CQ-H 15021183 Nguyễn Trường Giang  13/05/1997  3.83 Xuất sắc 

162. QH-2015-I/CQ-H 15021100 Lê Tuấn Nghĩa  10/04/1997  3.81 Xuất sắc 

163. QH-2015-I/CQ-H 15022232 Nguyễn Thị Thảo  02/05/1997  3.81 Xuất sắc 

164. QH-2015-I/CQ-H 15022475 Lê Đức Linh  26/12/1996  3.73 Xuất sắc 

165. QH-2015-I/CQ-H 15022466 Nguyễn Trọng Khôi  17/03/1997  3.71 Xuất sắc 

166. QH-2015-I/CQ-H 15022420 Nguyễn Văn Quang  23/03/1997  3.71 Xuất sắc 

167. QH-2015-I/CQ-H 15022170 Nguyễn Văn Thăng  22/04/1995  3.70 Xuất sắc 

168. QH-2015-I/CQ-H 15022774 Phạm Quang Thái  10/08/1996  3.69 Xuất sắc 

169. QH-2015-I/CQ-H 15022147 Trương Thị Oanh  10/05/1997  3.65 Xuất sắc 

170. QH-2015-I/CQ-H 15021651 Phí Kiên Quyết  24/03/1997  3.63 Xuất sắc 

171. QH-2015-I/CQ-H 15022781 Lê Khương Duy  26/12/1997  3.61 Xuất sắc 

172. QH-2016-I/CQ-H 16021813 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  01/01/1998  3.72 Xuất sắc 

173. QH-2016-I/CQ-H 16020393 Nguyễn Lê Kiên  05/03/1998  3.68 Xuất sắc 

174. QH-2016-I/CQ-M 16020669 Nguyễn Thành Trung  26/01/1998  3.86 Xuất sắc 

175. QH-2016-I/CQ-M 16022253 Nguyễn Thị Vân Anh  15/03/1998  3.70 Xuất sắc 

176. QH-2017-I/CQ-M1 17020452 Hàn Văn Tuấn  31/12/1998  3.66 Xuất sắc 

177. QH-2017-I/CQ-M3 17020441 Bùi Thái Trung  27/07/1999  3.70 Xuất sắc 

 

178. QH-2017-I/CQ-XD-GT 17020556 Đỗ Minh Khang  10/06/1999  3.86 Xuất sắc 

179. QH-2017-I/CQ-XD-GT 17020559 Vũ Văn Thắng  03/03/1999  3.65 Xuất sắc 

Ấn định Danh sách gồm 179 sinh viên./ 


